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Hundesteuer ở Đức — Đăng ký, Chi phí và Quy
tắc
Tất cả về Hundesteuer: Nơi đăng ký chó của bạn, chi phí thuế và các quy tắc cho chủ
sở hữu chó.

Deutsche Begriffe: Hundesteuer | Hundemarke | Leinenpflicht | Kampfhund | Listenhund |
Tierschutzgesetz

Hundesteuer là gì?
Hundesteuer là một loại thuế địa phương mà mỗi chủ sở hữu chó ở Đức phải trả. Nó
được thu bởi thành phố hoặc cộng đồng và đóng vai trò là nguồn thu nhập cho ngân
sách địa phương.

Hundesteuer không phải là một dịch vụ đổi lại — bạn không nhận được dịch vụ đặc
biệt nào. Nó là một loại thuế chi phí thuần túy nhằm đánh thuế việc nuôi chó. Mức độ
cao thấp khác nhau rất lớn tùy thuộc vào thành phố và cộng đồng.

Ai phải trả Hundesteuer?
Bất kỳ ai sống ở Đức và nuôi một con chó đều bị bắt buộc phải đăng ký và trả
Hundesteuer:

• Người nước ngoài có nơi cư trú ở Đức

• Ngay cả khi bạn chỉ chăm sóc chó tạm thời (ở một số cộng đồng từ 2–3 tháng)

• Cho mỗi con chó riêng lẻ — nếu có nhiều chó, bạn phải trả cho từng con

Ngoại lệ
Ở nhiều cộng đồng, những con chó nhất định không phải nộp thuế hoặc giảm thuế:

• Chó dẫn đường cho người mù và chó trợ giúp — hầu hết không phải nộp thuế

• Chó phục vụ (Cảnh sát, Hải quan, Cứu nạn) — không phải nộp thuế



• Chó từ nơi trú ẩn động vật — thường không phải nộp thuế hoặc giảm thuế 1–2 năm

• Người nhận trợ cấp xã hội — giảm thuế có thể (theo yêu cầu)

Hundesteuer cao bao nhiêu?
Thuế này thay đổi đáng kể giữa các thành phố:

Thành phố Chó thứ 1 Chó thứ 2 Kampfhund

Hamburg 90 €/năm 90 €/năm 600 €/năm

Berlin 120 €/năm 120 €/năm 180 €/năm

München 100 €/năm 100 €/năm 800 €/năm

Köln 156 €/năm 156 €/năm 672 €/năm

Frankfurt 102 €/năm 150 €/năm 900 €/năm

Düsseldorf 96 €/năm 150 €/năm 600 €/năm

Stuttgart 108 €/năm 108 €/năm 612 €/năm

Lưu ý: Cho chó thứ hai và mỗi chó tiếp theo, thuế thường cao hơn. Đối với cái gọi là
Kampfhund (Listenhunde), thuế có thể gấp 5 đến 10 lần!

Tôi đăng ký chó của mình như thế nào?

Thời hạn
Bạn phải đăng ký chó của mình trong vòng 1–4 tuần sau khi mua với cộng đồng (thời
hạn chính xác khác nhau tùy theo thành phố). Đối với những chú chó con, nghĩa vụ
thường bắt đầu từ tuổi 3–4 tháng.

Đăng ký ở đâu?
• Trực tuyến qua Cổng thông tin công dân của thành phố bạn (thường dưới
"Hundesteuer")

• Trực tiếp tại Sở Thuế hoặc Văn phòng Công dân của cộng đồng bạn

• Qua Bưu điện hoặc Fax (Biểu mẫu đăng ký trên trang web của thành phố)

Tôi cần cái gì?
• Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của bạn



• Giấy chứng nhận đăng ký (Đăng ký tại Cục Đăng ký cư trú)

• Thông tin về chó: Giống, tên, tuổi, giới tính, số chip

• Đối với Kampfhund: Kiểm tra tính tình, Chứng chỉ năng lực, Bảo hiểm trách nhiệm dân
sự

Tôi nhận được cái gì?
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được:

• Một Quyết định nộp Hundesteuer (Hóa đơn hàng năm)

• Một Hundemarke — chó phải đeo thẻ này trên cổ!

Hundemarke — Bắt buộc!
Hundemarke (Thẻ thuế) là bằng chứng bạn đã trả Hundesteuer. Quy tắc:

• Chó phải đeo thẻ rõ ràng trên cổ

• Nếu mất: ngay lập tức yêu cầu thẻ thay thế (Phí: 5–15 €)

• Khi kiểm tra bởi Sở Trật tự công cộng, bạn phải có thể xuất trình thẻ

• Không có thẻ sẽ bị phạt (30–150 €)

Leinenpflicht và các quy tắc khác

Leinenpflicht
Leinenpflicht là vấn đề của từng bang và khác nhau rất lớn:

• Hamburg — Leinenpflicht chung toàn thành phố (kể từ năm 2006)

• Berlin — Leinenpflicht trong các cửa hàng, tòa nhà công cộng, sân chơi, tại những nơi
tập trung đông người

• Bayern — không có Leinenpflicht chung, nhưng cộng đồng có thể ban hành quy tắc
riêng

• NRW — Leinenpflicht trên đường phố, đường đi và quảng trường trong thành phố

Vệ sinh phân chó
Ở hầu hết các thành phố, chủ sở hữu chó được bắt buộc phải dọn phân chó. Phạt khi
vi phạm: 10–150 € tùy thuộc vào thành phố.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự



Ở nhiều bang, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chó là bắt buộc:

• Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thüringen — Bắt buộc cho tất cả chó

• NRW, Baden-Württemberg, Bayern — chỉ cho những giống nhất định hoặc từ một
kích thước nhất định

• Chi phí: 40–80 €/năm (tùy thuộc vào giống và mức bảo hiểm)

Listenhunde / Kampfhund
Những giống chó nhất định được coi là Listenhunde (thông thường gọi là "Kampfhund").
Danh sách khác nhau theo bang, những giống điển hình:

• American Staffordshire Terrier

• Pitbull Terrier

• Bullterrier

• Rottweiler (ở một số bang)

• Dogo Argentino

Những yêu cầu đặc biệt
• Hundesteuer cao hơn (lên đến 900 €/năm)

• Kiểm tra tính tình — chó phải vượt qua bài kiểm tra hành vi

• Chứng chỉ năng lực — chủ phải chứng minh năng lực của họ

• Giấy phép nuôi — Phê duyệt từ Sở Trật tự công cộng là bắt buộc

• Leinenpflicht và Maulkorbpflicht — thường được qui định chung

• Ở một số bang: Cấm nuôi những giống nhất định

Phạt khi vi phạm

Vi phạm Phạt

Chó không được đăng ký 50–1.000 €

Hundemarke không mang theo 30–150 €

Phân chó không dọn 10–150 €

Vi phạm Leinenpflicht 25–500 €

Listenhund không có phép 500–10.000 €



Hủy đăng ký
Nếu chó của bạn chết, bị cho đi hoặc bán hoặc bạn chuyển nhà, bạn phải hủy đăng
ký chó trong vòng 2–4 tuần. Nếu chuyển đến thành phố khác, bạn phải đăng ký lại chó
ở đó.

Mẹo
• Đăng ký sớm — Tránh được đóng bổ sung và phạt

• Hundemarke luôn trên cổ — Sở Trật tự công cộng kiểm tra!

• Mua bảo hiểm — Bảo vệ bạn khỏi chi phí cao trong trường hợp cắn

• Tierhalterhaftung — Ở Đức, bạn là chủ sở hữu chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại
mà chó gây ra (§ 833 BGB), bất kể lỗi!

--- Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo hành.
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